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Số: 111/TB-SYT Đồng Tháp, ngày 27 tháng 02 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển 

trong kỳ xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2019 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, 

thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong 

cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

 Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-SYT ngày 26/02/2020 của Sở Y tế về việc 

công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2019; 

Sở Y tế thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên 
chức Ngành Y tế năm 2019, như sau: 

1. Tổng số thí sinh trúng tuyển: 156 thí sinh (có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian, địa điểm nhận quyết định tuyển dụng 

- Thời gian: Lúc 09 giờ, ngày 06 tháng 03 năm 2020; 

- Địa điểm: Tại Hội trường Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, số 
07, đường Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; 

3. Hồ sơ mang theo khi nhận quyết định và ký hợp đồng làm việc 

- Bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập (bảng điểm), giấy tờ 
minh chứng đối tượng ưu tiên để đối chiếu. 

- Đối với người trúng tuyển có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội 
bắt buộc từ 12 tháng trở lên và đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ 
phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, yêu cầu nộp sổ bảo 
hiểm xã hội để được xem xét chế độ tập sự và xếp lương đối với người trúng 
tuyển theo quy định. 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, 
người trúng tuyển viên chức phải đến nhận quyết định tuyển dụng và ký hợp 
đồng làm việc với đơn vị trúng tuyển, nếu không sẽ bị hủy bỏ kết quả trúng 
tuyển theo quy định. 

Sở Y tế thông báo đến các thí sinh trúng tuyển viên chức biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (báo cáo); 

- Thí sinh trúng tuyển; 

- Cổng TTĐT Tỉnh (đưa tin); 

- Các ĐVTT Sở Y tế (biết để th/h); 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Nguyễn Lâm Thái Thuận 

 



Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12=(9)+(10)/2 + (11)

1 276 TRẦN THỊ HỒNG VÂN 07/02/1994 Bác sĩ Y khoa Bác sĩ (Hạng III) 80,00 80,00 80,00 Trúng tuyển

2 280 HUỲNH QUỐC TOÀN 10/02/1994 Bác sĩ Y khoa Bác sĩ (Hạng III) 70,00 90,00 80,00 Trúng tuyển

3 282 PHAN THỊ PHƯƠNG ANH 24/4/1995 Bác sĩ Y khoa Bác sĩ (Hạng III) 70,00 80,00 75,00 Trúng tuyển

4 183 BÙI THỊ HOÀI NHƯ 15/9/1997
Cao đẳng Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
97,00 100,00 98,50 Trúng tuyển

5 198 NGUYỄN VĂN NHỰT 1994
Điều dưỡng Cao 

đẳng

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
100,00 93,00 96,50 Trúng tuyển

6 242 NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY 28/9/1990
Điều dưỡng 

trung cấp

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
94,00 93,00 93,50 Trúng tuyển

7 373 BÙI THỊ MAI TRINH 24/10/1996
Cử nhân Xét 

nghiệm y học

Kỹ thuật y (Hạng 

III)
34,00 75,00 54,50 Trúng tuyển

8 321 DƯƠNG THỊ LOAN 1984 Dược sĩ Đại học Dược (Hạng IV) 100,00 90,00 95,00 Trúng tuyển

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

SỞ Y TẾ

STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ  TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ ĐỒNG THÁP NĂM 2019

Điểm kiến 

thức 

chung

Điểm 

chuyên 

ngành

Điểm ưu 

tiên

    (Kèm theo Thông báo số:  111/TB-SYT ngày 27/02/2020 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp)

Kết quả

xét tuyển
Tổng điểm Ghi chú

Trình độ 

chuyên môn

CDNN đăng ký 

dự tuyển

1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HỒNG NGỰ

Bác sĩ (hạng III): Trúng tuyển 03

Điều dưỡng (hạng IV):  Trúng tuyển 03

Kỹ thuật Y (hạng III - Xét nghiệm y học):  Trúng tuyển 01

Dược (hạng IV):  Trúng tuyển 01

Chuyên viên (Luật):  Trúng tuyển 01
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Nam Nữ

STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh Điểm kiến 

thức 

chung

Điểm 

chuyên 

ngành

Điểm ưu 

tiên

Kết quả

xét tuyển
Tổng điểm Ghi chú

Trình độ 

chuyên môn

CDNN đăng ký 

dự tuyển

9 300 LÊ THANH TÂM 04/3/1995
Cử nhân Luật 

Kinh tế
Chuyên viên 72,00 98,00 2,00 87,00 Trúng tuyển

Quân nhân xuất 

ngũ

10 274 PHAN MAI PHƯƠNG THẢO 25/3/1993 Bác sĩ đa khoa Bác sĩ (Hạng III) 80,00 90,00 85,00 Trúng tuyển

11 208 NGUYỄN ĐINH HOÀNG DUNG 24/01/1995
Điều dưỡng Cao 

đẳng

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
95,00 99,00 97,00 Trúng tuyển

12 181 LÊ THANH TÒNG 20/6/1994
Cử nhân Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

(Hạng III)
83,00 100,00 91,50 Trúng tuyển

13 244 LÊ THỊ HỒNG THẮM 10/4/1991
Điều dưỡng 

trung cấp

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
100,00 97,00 98,50 Trúng tuyển

14 266 PHẠM QUANG VINH 09/10/1993
Điều dưỡng 

trung cấp

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
99,00 96,00 97,50 Trúng tuyển

15 269 THÁI THỊ HUỲNH ANH 05/7/1991
Điều dưỡng 

trung cấp

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
96,00 98,00 97,00 Trúng tuyển

16 271 MAI THỊ KIM YẾN 30/4/1993
Y sĩ chuyển đổi 

Điều dưỡng

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
98,00 49,00 73,50 Trúng tuyển

17 265 LÊ KIM PHỤNG 30/10/1995
Điều dưỡng 

trung cấp

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
68,00 70,00 69,00 Trúng tuyển

18 195 LÂM THỊ XA 19/3/1996
Điều dưỡng Cao 

đẳng

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
64,00 43,00 53,50 Trúng tuyển

19 396 LÊ HUỲNH ĐẮC 01/5/1986
Trung cấp Kỹ 

thuật hình ảnh

Kỹ thuật y (Hạng 

IV)
60,00 75,00 67,50 Trúng tuyển

Điều dưỡng (hạng III): Trúng tuyển 01

Điều dưỡng (hạng IV):  Trúng tuyển 06

Kỹ thuật y (hạng IV) - Hình ảnh y học:  Trúng tuyển 02

2. BỆNH VIỆN DA LIỄU

Bác sĩ (hạng III): Trúng tuyển 01

Điều dưỡng (hạng IV):  Trúng tuyển 01

3. BỆNH VIỆN PHỔI
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Nam Nữ

STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh Điểm kiến 

thức 

chung

Điểm 

chuyên 

ngành

Điểm ưu 

tiên

Kết quả

xét tuyển
Tổng điểm Ghi chú

Trình độ 

chuyên môn

CDNN đăng ký 

dự tuyển

20 399 LÊ VĂN THỐNG 10/9/1994

Trung cấp Kỹ 

thuật hình ảnh y 

học

Kỹ thuật y (Hạng 

IV)
60,00 47,00 53,50 Trúng tuyển

21 393 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 10/12/1987

Trung cấp Kỹ 

thuật xét nghiệm 

đa khoa

Kỹ thuật y (Hạng 

IV)
58,00 90,00 74,00 Trúng tuyển

22 311 TRẦN THỊ NGỌC TRÂN 24/12/1996
Cử nhân Tâm lý 

học

Công tác xã hội 

viên (Hạng III)
59,00 99,00 79,00 Trúng tuyển

23 186 TRẦN QUỐC CƯỜNG 14/9/1996
Cao đẳng Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
100,00 100,00 100,00 Trúng tuyển

24 253 PHẠM Ý LAN 25/02/1992
Điều dưỡng 

trung cấp

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
100,00 97,00 98,50 Trúng tuyển

25 263 NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN 06/4/1996
Điều dưỡng 

trung cấp

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
99,00 96,00 97,50 Trúng tuyển

26 259 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 10/6/1994
Điều dưỡng 

trung cấp

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
98,00 95,00 96,50 Trúng tuyển

27 258 NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU 12/5/1996
Điều dưỡng 

trung cấp

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
93,00 92,00 92,50 Trúng tuyển

28 217 TRẦN NGỌC HUỲNH NHƯ 01/8/1995
Điều dưỡng Cao 

đẳng

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
90,00 80,00 85,00 Trúng tuyển

29 363 TRẦN THỊ TRÚC NGỌC 29/10/1984

Đại học Tài 

chính - Ngân 

hàng

Kế toán viên 80,00 90,00 85,00 Trúng tuyển

30 362 LÊ KIM TIÊN 10/02/1991

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng

Kế toán viên 89,00 80,00 84,50 Trúng tuyển

Kỹ thuật y (hạng IV) - Xét nghiệm y học:  Trúng tuyển 01

4. BỆNH VIỆN TÂM THẦN

Công tác xã hội viên (hạng III):  Trúng tuyển 01

Điều dưỡng (hạng IV):  Trúng tuyển 06

Kế toán viên:  Trúng tuyển 02

5. TRUNG TÂM KIẾM SOÁT BỆNH TẬT
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Nam Nữ

STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh Điểm kiến 

thức 

chung

Điểm 

chuyên 

ngành

Điểm ưu 

tiên

Kết quả

xét tuyển
Tổng điểm Ghi chú

Trình độ 

chuyên môn

CDNN đăng ký 

dự tuyển

31 284 NGÔ PHAN MINH QUYÊN 28/12/1995
Bác sĩ Y học dự 

phòng

Bác sĩ Y học dự 

phòng (Hạng III)
100,00 100,00 100,00 Trúng tuyển

32 287 HUỲNH TRẦN MỸ HIỆN 01/12/1995
Bác sĩ Y học dự 

phòng

Bác sĩ Y học dự 

phòng (Hạng III)
100,00 90,00 95,00 Trúng tuyển

33 376 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 04/3/1996
Cử nhân Xét 

nghiệm y học

Kỹ thuật y (Hạng 

III)
31,00 92,00 61,50 Trúng tuyển

34 365 NGUYỄN TRUNG HIẾU 03/11/1996

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

hóa học

Kỹ sư (Hạng III) 100,00 90,00 95,00 Trúng tuyển

35 162 TRƯƠNG THỊ NHƯ Ý 24/3/1992
Y sĩ Y học dự 

phòng
Y sĩ (Hạng IV) 93,00 89,00 5,00 96,00 Trúng tuyển

36 153 LÊ THỊ DIỄM HƯƠNG 15/3/1993 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 96,00 94,00 95,00 Trúng tuyển

37 154 NGUYỄN LÊ DIỄM LY 02/7/1992 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 93,00 89,00 91,00 Trúng tuyển

38 304 VÕ THỤY MỸ THIỆN 04/4/1995
Đại học Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên 53,00 89,00 71,00 Trúng tuyển

39 152 TRỊNH THANH BÌNH 14/3/1991 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 95,00 98,00 96,50 Trúng tuyển

Y sĩ (hạng IV) - Y sĩ đa khoa:  Trúng tuyển 03

6. TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA

Chuyên viên (Cử nhân hành chính):  Trúng tuyển 01

7. TRUNG TÂM PHÁP Y

Y sĩ (hạng IV) - Y sĩ đa khoa: Trúng tuyển 03

Bác sĩ y học dự phòng (hạng III):  Trúng tuyển 02

Kỹ thuật y (hạng III) - Xét nghiệm y học:  Trúng tuyển 01

Kỹ sư (hạng III) - Kỹ sư Hóa:  Trúng tuyển 01
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Nam Nữ

STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh Điểm kiến 

thức 

chung

Điểm 

chuyên 

ngành

Điểm ưu 

tiên

Kết quả

xét tuyển
Tổng điểm Ghi chú

Trình độ 

chuyên môn

CDNN đăng ký 

dự tuyển

40 093 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN 12/10/1994 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 90,00 86,00 88,00 Trúng tuyển

41 108 NGÔ THỊ YẾN NHI 26/11/1990 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 100,00 70,00 85,00 Trúng tuyển

42 137 VÕ LÊ HOÀNG TÍNH 27/5/1993 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 96,00 94,00 95,00 Trúng tuyển

43 023 LƯU TRẦN NGÀ 1989 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 86,00 91,00 5,00 93,50 Trúng tuyển
Con thương binh 

hạng 4/4

44 114 ĐẶNG TRUNG EM 06/9/1995 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 93,00 90,00 91,50 Trúng tuyển

45 155 NGUYỄN NGỌC DIỆP 05/01/1997 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 94,00 88,00 91,00 Trúng tuyển

46 055 ĐINH TRẦN THÚY VY 11/10/1994 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 92,00 88,00 90,00 Trúng tuyển

47 149 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 08/9/1994 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 80,00 96,00 88,00 Trúng tuyển

48 102 TRẦN THỊ CẨM TIÊN 20/5/1994 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 80,00 90,00 85,00 Trúng tuyển

49 046 NGUYỄN THANH NGỌC 25/3/1996 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 70,00 80,00 75,00 Trúng tuyển

50 032 PHẠM TẤN ĐẠT 04/5/1991 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 82,50 66,50 74,50 Trúng tuyển

51 123 HUỲNH THỊ LỆ 03/6/1988 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 76,00 59,50 67,75 Trúng tuyển

52 148 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 17/4/1995 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 66,00 64,00 65,00 Trúng tuyển

53 086 VÕ THỊ KIỀU NHUNG 15/01/1992 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 60,00 68,00 64,00 Trúng tuyển

54 133 HUỲNH THỊ NGỌC TRANG 31/5/1995 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 71,00 55,00 63,00 Trúng tuyển

55 098 TRỊNH NGUYỄN YẾN LOAN 18/7/1994 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 50,00 76,00 63,00 Trúng tuyển

8. TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CAO LÃNH

Y sĩ (hạng IV) - Y sĩ đa khoa:  Trúng tuyển 15
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Nam Nữ

STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh Điểm kiến 

thức 

chung

Điểm 

chuyên 

ngành

Điểm ưu 

tiên

Kết quả

xét tuyển
Tổng điểm Ghi chú

Trình độ 

chuyên môn

CDNN đăng ký 

dự tuyển

56 136 TRẦN TRUNG THÁI 22/7/1995 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 59,00 50,00 54,50 Trúng tuyển

57 178 NGUYỄN VĂN HOÀI 15/6/1994
Y sĩ Y học cổ 

truyền
Y sĩ (Hạng IV) 71,00 78,00 74,50 Trúng tuyển

58 190 NGUYỄN HỮU KHÁ 08/8/1993
Cử nhân Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
95,00 92,00 93,50 Trúng tuyển

59 218 TRẦN THỊ MỸ TRINH 30/5/1997
Điều dưỡng Cao 

đẳng

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
94,00 93,00 93,50 Trúng tuyển

60 343 NGUYỄN THỊ THẢO QUYÊN 12/02/1996
Cao đẳng Hộ 

sinh

Hộ sinh (Hạng 

IV)
95,00 68,00 81,50 Trúng tuyển

61 349 TRẦN THỊ CẨM TIÊN 05/5/1997
Hộ sinh Cao 

đẳng

Hộ sinh (Hạng 

IV)
95,00 55,50 75,25 Trúng tuyển

62 140 LÊ NHỰT DUY 17/11/1994 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 90,00 90,00 90,00 Trúng tuyển

63 103 NGUYỄN TUẤN LỢI 29/10/1996 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 70,00 80,00 75,00 Trúng tuyển

64 347 NGUYỄN VÕ PHƯƠNG MAI 05/11/1997
Hộ sinh Cao 

đẳng

Hộ sinh (Hạng 

IV)
58,00 65,00 61,50 Trúng tuyển

65 277 LÊ MẠNH KHA 10/5/1992
Bác sĩ Y đa 

khoa
Bác sĩ (Hạng III) 90,00 90,00 90,00 Trúng tuyển

Y sĩ (hạng IV) - Y sĩ đa khoa:  Trúng tuyển 02

Hộ sinh (hạng IV):  Trúng tuyển 01

Y sĩ (hạng IV) - Y sĩ - Y học cổ truyền:  Trúng tuyển 01

Điều dưỡng (hạng IV):  Trúng tuyển 02

Hộ sinh (hạng IV):  Trúng tuyển 02

9. TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ SA ĐÉC

Bác sĩ (hạng III) - Bác sĩ đa khoa: Trúng tuyển 01

10. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAO LÃNH
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Nam Nữ

STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh Điểm kiến 

thức 

chung

Điểm 

chuyên 

ngành

Điểm ưu 

tiên

Kết quả

xét tuyển
Tổng điểm Ghi chú

Trình độ 

chuyên môn

CDNN đăng ký 

dự tuyển

66 056 NGUYỄN KIM QUYẾN 25/4/1995 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 64,00 78,00 71,00 Trúng tuyển

67 158 LÊ THỊ CẨM TIÊN 17/7/1996 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 57,00 69,00 63,00 Trúng tuyển

68 165 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 03/7/1995
Y sĩ Y học cổ 

truyền
Y sĩ (Hạng IV) 86,00 72,50 79,25 Trúng tuyển

69 163 ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG 1995
Y sĩ Y học cổ 

truyền
Y sĩ (Hạng IV) 24,00 79,00 51,50 Trúng tuyển

70 404 PHẠM HUỲNH DIỄM MY 01/02/1992

Trung cấp Kỹ 

thuật vật lý trị 

liệu, phục hồi 

chức năng

Kỹ thuật y (Hạng 

IV)
100,00 96,00 98,00 Trúng tuyển

71 182 HỒ THỊ YẾN NHI 13/5/1995
Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa

Điều dưỡng 

(Hạng III)
98,00 98,00 98,00 Trúng tuyển

72 262 NGUYỄN ĐẤT LỢI 06/7/1991
Điều dưỡng 

trung cấp

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
97,00 98,00 97,50 Trúng tuyển

73 257 HUỲNH NGỌC CƯƠNG 02/10/1990
Điều dưỡng 

trung cấp

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
96,00 98,00 97,00 Trúng tuyển

74 251 LÂM HOÀI VŨ LINH 06/01/1991
Điều dưỡng 

trung cấp

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
94,00 93,00 93,50 Trúng tuyển

75 273 VĂNG CÔNG TẺO 1973 Y tá trung học
Điều dưỡng 

(Hạng IV)
81,00 82,00 81,50 Trúng tuyển

76 004 HUỲNH LỄ GIÁO 06/8/1993 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 97,00 100,00 98,50 Trúng tuyển

Y sĩ (hạng IV) - Y sĩ đa khoa: Trúng tuyển 02

Y sĩ (hạng IV) - Y học cổ truyền: Trúng tuyển 02 

Kỹ thuật y (hạng IV) - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng: Trúng tuyển 01

11. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TAM NÔNG

Điều dưỡng (hạng III): Trúng tuyển 01

Điều dưỡng (hạng IV): Trúng tuyển 04

Y sĩ (hạng IV) - Y sĩ đa khoa: Trúng tuyển 06
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Nam Nữ

STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh Điểm kiến 

thức 

chung

Điểm 

chuyên 

ngành

Điểm ưu 

tiên

Kết quả

xét tuyển
Tổng điểm Ghi chú

Trình độ 

chuyên môn

CDNN đăng ký 

dự tuyển

77 105 PHAN THỊ CẨM GIANG 12/01/1996 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 90,00 93,00 91,50 Trúng tuyển

78 020 NGUYỄN ĐÀO NGỌC TRÂM 11/01/1991 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 83,00 96,00 89,50 Trúng tuyển

79 059 TRẦN NGỌC THÁI SƠN 20/01/1986 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 90,00 88,50 89,25 Trúng tuyển

80 121 LÂM PHƯƠNG BÌNH 25/7/1996 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 94,00 84,00 89,00 Trúng tuyển

81 017 HỒ THỊ CẨM LOAN 23/01/1994 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 74,00 100,00 87,00 Trúng tuyển

82 372 NGUYỄN PHƯƠNG NHI 09/02/1994
Cử nhân Xét 

nghiệm y học

Kỹ thuật y (Hạng 

III)
63,00 82,00 72,50 Trúng tuyển

83 383 NGUYỄN KIM THÙY 06/8/1996

Trung cấp Kỹ 

thuật Xét 

nghiệm

Kỹ thuật y (Hạng 

IV)
90,00 70,00 80,00 Trúng tuyển

84 204 THÁI TẤN HOÀI 20/9/1997
Điều dưỡng Cao 

đẳng

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
89,00 89,00 89,00 Trúng tuyển

85 220 LÊ THỊ NHƯ Ý 19/9/1995
Điều dưỡng Cao 

đẳng

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
85,00 66,00 75,50 Trúng tuyển

86 125 NGÔ PHAN MINH TUẤN 03/3/1992 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 97,00 95,00 96,00 Trúng tuyển

87 110 ĐỖ BÍCH TUYỀN 05/11/1994 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 88,00 100,00 94,00 Trúng tuyển

88 173 CHÂU THỊ TUYẾT NHI 25/12/1994
Y sĩ Y học cổ 

truyền
Y sĩ (Hạng IV) 90,00 91,50 90,75 Trúng tuyển

Kỹ thuật y (hạng III) - Xét nghiệm y học: Trúng tuyển 01

Kỹ thuật y (hạng IV) - Xét nghiệm y học: Trúng tuyển 01

12. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH BÌNH

Điều dưỡng (hạng IV): Trúng tuyển 02

Y sĩ (hạng IV) - Y sĩ đa khoa: Trúng tuyển 02

Y sĩ (hạng IV) - Y sĩ - Y học cổ truyền: Trúng tuyển 01
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Nam Nữ

STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh Điểm kiến 

thức 

chung

Điểm 
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ngành
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Kết quả
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chuyên môn

CDNN đăng ký 

dự tuyển

89 325 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 11/3/1990
Dược sĩ trung 

cấp
Dược (Hạng IV) 100,00 90,00 95,00 Trúng tuyển

90 406 LÊ THUYẾT BẢO 24/3/1987
Kỹ sư Công 

nghệ thông tin

Quản trị viên hệ 

thống (Hạng III)
90,00 98,00 94,00 Trúng tuyển

91 364 NGUYỄN LÊ YẾN NHI 07/9/1993
Cử nhân Tài 

chính ngân hàng

Kế toán viên 

trung cấp
84,00 60,00 72,00 Trúng tuyển

92 344 LÊ THỊ NGÀ 07/6/1991
Hộ sinh trung 

học

Hộ sinh (Hạng 

IV)
64,00 69,00 66,50 Trúng tuyển

93 246 NGUYỄN MINH NHẬT 07/10/1990
Điều dưỡng 

trung cấp

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
97,00 93,00 95,00 Trúng tuyển

94 248 ĐẶNG HOÀNG TÙNG 29/11/1994
Điều dưỡng 

trung cấp

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
95,00 93,00 94,00 Trúng tuyển

95 024 PHẠM SA MAL 1989 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 90,00 89,00 89,50 Trúng tuyển

96 021 NGUYỄN TRẦN THIỆN NHÂN 29/5/1997 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 83,00 91,50 87,25 Trúng tuyển

97 058 NGUYỄN QUỐC THỊNH 09/9/1994 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 82,00 85,50 83,75 Trúng tuyển

98 172 NGUYỄN THỊ DIỄM 05/5/1995
Y sĩ Y học cổ 

truyền
Y sĩ (Hạng IV) 88,00 71,50 79,75 Trúng tuyển

Quản trị viên hệ thống (hạng III): Trúng tuyển

Kế toán viên trung cấp: Trúng tuyển 01

Dược (hạng IV): Trúng tuyển 01

Y sĩ (hạng IV) - Y sĩ đa khoa: Trúng tuyển 03

Y sĩ (hạng IV) - Y sĩ y học cổ truyền:  Trúng tuyển 01

Quản trị viên hệ thống (hạng III):  Trúng tuyển 01

13. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN HỒNG

Hộ sinh (hạng IV): Trúng tuyển 01

Điều dưỡng (hạng IV): Trúng tuyển 02
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Nam Nữ

STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh Điểm kiến 

thức 
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Điểm 
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chuyên môn

CDNN đăng ký 

dự tuyển

99 407 TRẦN THANH HUY 11/12/1989
Kỹ sư Công 

nghệ thông tin

Quản trị viên hệ 

thống (Hạng III)
74,00 81,00 77,50 Trúng tuyển

100 188 HỒ THỊ THANH THIỆT 14/12/1997
Cao đẳng Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
80,00 88,00 5,00 89,00 Trúng tuyển

Con thương binh 

hạng 2/4

101 272 NGUYỄN NGỌC ĐÔNG PHƯƠNG 03/01/1993

Y sĩ đa khoa 

chuyển đổi điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
58,00 60,00 59,00 Trúng tuyển

102 005 HUỲNH MINH QUANG 08/12/1997 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 100,00 96,00 98,00 Trúng tuyển

103 112 LƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG UYÊN 06/10/1996 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 100,00 67,00 83,50 Trúng tuyển

104 061 NGUYỄN TẤN ĐẠT 13/6/1994 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 75,00 79,00 77,00 Trúng tuyển

105 081 LÊ TRƯỜNG GIANG 27/4/1994 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 60,00 70,00 5,00 70,00 Trúng tuyển
Con thương binh 

hạng 3/4

106 052 NGUYỄN HỒNG YẾN 26/12/1997 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 71,00 66,00 68,50 Trúng tuyển

107 057 TẠ LÊ HUÂN 04/4/1986 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 67,00 70,00 68,50 Trúng tuyển

108 177 NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG 10/9/1995
Y sĩ Y học cổ 

truyền
Y sĩ (Hạng IV) 100,00 89,00 94,50 Trúng tuyển

109 279 NGUYỄN KHÁNH 15/8/1993 Bác sĩ Y khoa Bác sĩ (Hạng III) 80,00 85,00 82,50 Trúng tuyển

110 278 HUỲNH TẤN GIÀU 1986 Bác sĩ đa khoa Bác sĩ (Hạng III) 80,00 80,00 80,00 Trúng tuyển

Điều dưỡng (hạng IV): Trúng tuyển 02

Y sĩ (hạng IV) - Y sĩ đa khoa: Trúng tuyển 06

Y sĩ (hạng IV) - Y sĩ - Y học cổ truyền:  Trúng tuyển 01

14. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH

15. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HỒNG NGỰ

Bác sĩ (hạng III): Trúng tuyển 02
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Nam Nữ

STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh Điểm kiến 

thức 
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dự tuyển

111 122 ĐỖ THỊ THIÊN PHÚC 29/11/1994 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 97,00 95,00 96,00 Trúng tuyển

112 071 TRƯƠNG THỊ SA RI 1989 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 91,00 95,00 93,00 Trúng tuyển

113 067 ĐÀO HOÀNG PHÚC 15/01/1993 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 91,00 90,00 90,50 Trúng tuyển

114 066 ĐOÀN VĂN DƯ 17/9/1992 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 89,00 91,00 90,00 Trúng tuyển

115 069 LÊ DUY THANH 09/4/1992 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 88,00 92,00 90,00 Trúng tuyển

116 068 LÊ QUỐC HUY 15/7/1992 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 89,00 90,50 89,75 Trúng tuyển

117 070 NGÔ TRẦN THÁI VINH 11/3/1994 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 87,00 90,00 88,50 Trúng tuyển

118 065 NGUYỄN NGỌC TRANG 25/5/1993 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 89,00 87,00 88,00 Trúng tuyển

119 255 HÀ VĂN TUẤN EM 01/01/1989
Điều dưỡng 

trung cấp

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
98,00 99,00 98,50 Trúng tuyển

120 254 HUỲNH MINH LUÂN 08/6/1992
Điều dưỡng 

trung cấp

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
97,00 99,00 98,00 Trúng tuyển

121 256 TRẦN VŨ PHƯƠNG 1992
Điều dưỡng 

trung cấp

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
97,00 97,00 97,00 Trúng tuyển

122 330 LÊ THỊ MỸ HUYỀN 06/3/1984
Dược sĩ trung 

cấp
Dược (Hạng IV) 90,00 100,00 95,00 Trúng tuyển

123 313 NGUYỄN THỊ DIỄM 02/4/1987
Trung cấp Văn 

thư lưu trữ

Văn thư trung 

cấp
85,00 87,00 86,00 Trúng tuyển

Dược (hạng IV): Trúng tuyển 01

Văn thư trung cấp (hạng IV): Trúng tuyển 01

Quản trị viên hệ thống (hạng III) - CN. Sư phạm tin học: Trúng tuyển 01

Y sĩ (hạng IV) - Y sĩ đa khoa: Trúng tuyển 08

Điều dưỡng (hạng IV): Trúng tuyển 3
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124 410 LÊ THỊ KIM NGÂN 04/6/1989
Cử nhân Sư 

phạm Tin học

Quản trị viên hệ 

thống (Hạng III)
92,00 65,00 78,50 Trúng tuyển

125 270 NGUYỄN THỊ NHỨT LINH 08/02/1992
Điều dưỡng 

trung cấp

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
94,00 97,00 95,50 Trúng tuyển

126 237 LÊ TÚ THẢO 19/8/1997
Điều dưỡng Cao 

đẳng

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
97,00 89,00 93,00 Trúng tuyển

127 118 NGUYỄN THỊ CẨM XUYÊN 26/10/1995 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 95,00 91,00 93,00 Trúng tuyển

128 166 TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ 23/01/1997
Y sĩ Y học cổ 

truyền
Y sĩ (Hạng IV) 32,00 69,00 50,50 Trúng tuyển

129 288 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN 07/6/1996
Cử nhân Y tế 

công cộng

Y tế công cộng 

(Hạng III)
100,00 98,00 99,00 Trúng tuyển

130 413 LÊ MINH PHÚ KHƯƠNG 06/9/1993
Cao đẳng Công 

nghệ thông tin

Quản trị viên hệ 

thống (Hạng IV)
89,00 92,00 90,50 Trúng tuyển

131 307 NGUYỄN NGỌC HOÀNG QUÂN 15/11/1992
Cử nhân Quản 

lý bệnh viện
Chuyên viên 80,00 60,00 70,00 Trúng tuyển

132 345 HUỲNH THỊ LỆ MY 03/12/1989
Hộ sinh trung 

học

Hộ sinh (Hạng 

IV)
88,00 78,50 83,25 Trúng tuyển

16. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LAI VUNG

Điều dưỡng (hạng IV): Trúng tuyển 02

17. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THÁP MƯỜI

Hộ sinh (hạng IV): Trúng tuyển 01

Y sĩ (hạng IV): - Y sĩ đa khoa: Trúng tuyển 01

Y sĩ (hạng IV): - Y sĩ - Y học cổ truyền: Trúng tuyển 01

Y tế công cộng (hạng III): Trúng tuyển 01

Quản trị viên hệ thống (hạng IV) - Công nghệ thông tin: Trúng tuyển 01

Chuyên viên (Cử nhân quản lý bệnh viện): Trúng tuyển 01
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STT SBD Họ và tên
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133 160 NGUYỄN THỊ KIM HUYỀN 01/01/1992
Y sĩ định hướng 

Y học dự phòng
Y sĩ (Hạng IV) 77,00 87,00 82,00 Trúng tuyển

134 099 LÊ VĂN LÊN 01/01/1993 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 60,00 90,00 75,00 Trúng tuyển

135 305 NGUYỄN HOÀNG CẨN 22/01/1994
Đại học Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên 72,00 37,50 54,75 Trúng tuyển

136 354 TRẦN QUỐC TÍNH 13/11/1982
Cử nhân Kế 

toán
Kế toán viên 90,00 82,00 86,00 Trúng tuyển

137 252 ĐẶNG ANH THƯ 10/01/1985
Điều dưỡng 

trung cấp

Điều dưỡng 

(Hạng IV)
97,00 98,00 97,50 Trúng tuyển

138 392 PHẠM VĂN NGHĨA 12/7/1983

Trung cấp Kỹ 

thuật xét nghiệm 

đa khoa

Kỹ thuật y (Hạng 

IV)
70,00 70,00 70,00 Trúng tuyển

139 080 NGUYỄN THANH NHÀN 17/10/1992 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 100,00 99,50 99,75 Trúng tuyển

140 063 TRẦN LÊ HẢI QUỲNH 17/02/1994 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 94,00 95,00 94,50 Trúng tuyển

141 142 NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC 25/12/1996 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 94,00 94,00 94,00 Trúng tuyển

142 104 NGUYỄN TRUNG HIẾU 20/6/1994 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 100,00 80,00 90,00 Trúng tuyển

143 115 ĐẶNG NGỌC QUỲNH 15/5/1997 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 98,00 80,00 89,00 Trúng tuyển

18. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẤP VÒ

Điều dưỡng (hạng IV):  Trúng tuyển 01

Y sĩ (hạng IV) - Y sĩ đa khoa hoặc Y sĩ Y học dự phòng: Trúng tuyển 02

Chuyên viên (Cử nhân hành chính hoặc Cử nhân lưu trữ và quản trị văn phòng): Trúng tuyển 01

Kế toán viên:  Trúng tuyển 01

Kỹ thuật y (hạng IV) - Xét nghiệm y học: Trúng tuyển 01

Y sĩ (hạng IV) - Y sĩ đa khoa:  Trúng tuyển 11
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144 012 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 29/6/1994 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 90,00 84,00 87,00 Trúng tuyển

145 106 NGUYỄN VĂN HÀ 19/4/1994 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 85,00 80,00 82,50 Trúng tuyển

146 117 VÕ HUỲNH NHƯ 06/02/1997 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 82,00 81,00 81,50 Trúng tuyển

147 116 TRẦN THỊ THỦY TIÊN 15/8/1995 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 81,00 79,00 80,00 Trúng tuyển

148 096 NGUYỄN THÀNH LUÂN 26/02/1990 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 56,00 80,00 2,50 70,50 Trúng tuyển
Quân nhân xuất 

ngũ

149 139 BÙI LÊ THANH HOÀI 08/10/1994 Y sĩ đa khoa Y sĩ (Hạng IV) 76,00 52,00 64,00 Trúng tuyển

150 176 NGUYỄN THÀNH DIỄN 07/9/1984
Y sĩ Y học cổ 

truyền
Y sĩ (Hạng IV) 99,00 89,00 5,00 99,00 Trúng tuyển

Con thương binh 

4/4

151 339 PHẠM THỊ THANH LOAN 27/4/1984
Dược sĩ trung 

cấp
Dược (Hạng IV) 90,00 100,00 95,00 Trúng tuyển

152 338 ĐỖ THỊ THU HÀ 12/10/1983
Dược sĩ trung 

cấp
Dược (Hạng IV) 100,00 80,00 90,00 Trúng tuyển

153 366 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 18/11/1996
Kỹ sư Công 

nghệ thực phẩm
Kỹ sư (Hạng III) 90,00 72,00 81,00 Trúng tuyển

154 312 LÊ THỊ ANH THƯ 25/02/1995
Đại học Công 

tác xã hội

Công tác xã hội 

viên (Hạng III)
58,00 92,00 75,00 Trúng tuyển

155 353 NGUYỄN THỊ CÀ NU 30/3/1985
Cử nhân Kế 

toán
Kế toán viên 71,00 71,00 71,00 Trúng tuyển

Kế toán viên: Trúng tuyển 01

Kỹ sư (hạng III) - Công nghệ thực phẩm:  Trúng tuyển 01

Công tác xã hội viên (hạng III):  Trúng tuyển 01

19. TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HỒNG NGỰ

Y sĩ (hạng IV) - Y sĩ - Y học cổ truyền: Trúng tuyển 01

Dược (hạng IV):  Trúng tuyển 02
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Nam Nữ

STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh Điểm kiến 

thức 

chung

Điểm 

chuyên 

ngành

Điểm ưu 

tiên

Kết quả

xét tuyển
Tổng điểm Ghi chú

Trình độ 

chuyên môn

CDNN đăng ký 

dự tuyển

156 301 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 15/7/1983
Cử nhân Hành 

chính
Chuyên viên 94,00 79,00 5,00 91,50 Trúng tuyển

Con đẻ của người 

hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học

Danh sách gồm có 156 người./.

Chuyên viên (Cử nhân hành chính):  Trúng tuyển 01
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